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   Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Điều chỉnh hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 

theo phương thức thi trực tuyến 
 
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Nghị Quyết số 334/NQ-HĐTĐHHN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch 

Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-HĐTĐHHN ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch 

Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy  định 

đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ các Quyết định số: 1001/QĐ-TĐHHN  ngày 26/03/2019; 1005/QĐ-TĐHHN; 

1006/QĐ-TĐHHN ngày 27/03/2019; 2293/QĐ-TĐHHN; 2294/QĐ-TĐHHN; 2295/QĐ-

TĐHHN; 2296/QĐ-TĐHHN; 2297/QĐ-TĐHHN; 2298/QĐ-TĐHHN; 2299/QĐ-TĐHHN; 

2301/QĐ-TĐHHN; 2302/QĐ-TĐHHN ngày 2/7/2019  của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành đề cương chi tiết các học phần trình độ đại 

học hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 3527/QĐ-TĐHHN ngày 08/9/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành quy định tạm thời về tổ chức thi 

kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Điều chỉnh hình thức thi kết thúc học phần theo phương thức thi trực tiếp 

sang các hình thức thi của phương thức thi trực tuyến đối với các học phần học kỳ 2 năm 

học 2021-2022. Danh sách các học phần được điều chỉnh hình thức thi tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị thuộc Trường, 

giảng viên và sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

     
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 
- Ban giám hiệu (để biết); 
- Ban TT&TVTS; 
- Website Trường; 
- Lưu: VT, ĐT,TD (2).                      

 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Vũ Danh Tuyên 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022  
ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC THI 

 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN ngày      tháng      năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 
 

STT 
Mã Học 

Phần 
Học phần 

Số 
TC 

Hình thức thi 
theo đề cương 

chi tiết (đã 
ban hành) 

Hình thức 
thi khi điều 

chỉnh 

Khoa/Bộ môn quản lý 
học phần 

1 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục 1 Thực hành Bài tập lớn 
Bộ môn Giáo dục thể 
chất và Quốc phòng 

2 ALT1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 Thực hành Bài tập lớn 
Bộ môn Giáo dục thể 
chất và Quốc phòng 

3 ALT2 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 Thực hành Bài tập lớn 
Bộ môn Giáo dục thể 
chất và Quốc phòng 

4 VLB1 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 1 Thực hành Bài tập lớn 
Bộ môn Giáo dục thể 
chất và Quốc phòng 

5 BKB1 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 1 Thực hành Bài tập lớn 
Bộ môn Giáo dục thể 
chất và Quốc phòng 

6 BMT1 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 1 Thực hành Bài tập lớn 
Bộ môn Giáo dục thể 
chất và Quốc phòng 

7 VLB2 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 Thực hành Bài tập lớn 
Bộ môn Giáo dục thể 
chất và Quốc phòng 

8 BKB2 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 Thực hành Bài tập lớn 
Bộ môn Giáo dục thể 
chất và Quốc phòng 

9 BMT2 Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2 1 Thực hành Bài tập lớn 
Bộ môn Giáo dục thể 
chất và Quốc phòng 

10 NNTA2102 Tiếng anh 2 3 Trắc Nghiệm Bài tập lớn Bộ môn Ngoại ngữ 

11 NNTA2103 Tiếng Anh 3 2 Tự Luận Bài tập lớn Bộ môn Ngoại ngữ 

12 NNTA2553 Tiếng Anh chuyên ngành 3 Tự Luận Bài tập lớn Bộ môn Ngoại ngữ 

13 AST402 Thiên văn 2 Trắc Nghiệm Bài tập lớn 
Khoa Khí tượng – Thủy 

văn 

14 CTKH2304 Lý thuyết thông tin 2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Công nghệ thông 

tin 

15 CTKT2507 Mạng máy tính 3 Trắc Nghiệm Bài tập lớn 
Khoa Công nghệ thông 

tin 

16 CTKH2307 Nhập môn cơ sở dữ liệu 2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Công nghệ thông 

tin 

17 CTKH2151 Tin học đại cương 2 Thực hành Bài tập lớn 
Khoa Công nghệ thông 

tin 

18 CTKH2302 Toán rời rạc 3 Trắc Nghiệm Bài tập lớn 
Khoa Công nghệ thông 

tin 

19 CTKH2306 Trí tuệ nhân tạo 2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Công nghệ thông 

tin 

20 CTKT2301 Kỹ thuật điện tử số 3 Thực hành Tự Luận 
Khoa Công nghệ thông 

tin 

21 SGM412 
Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa 
chất 

3 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Địa chất 

22 MRV413 Tài nguyên khoáng sản Việt Nam 3 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Địa chất 
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STT 
Mã Học 

Phần 
Học phần 

Số 
TC 

Hình thức thi 
theo đề cương 

chi tiết (đã 
ban hành) 

Hình thức 
thi khi điều 

chỉnh 

Khoa/Bộ môn quản lý 
học phần 

23 CMP412 
Tinh thể - Khoáng vật học đại cương - 
Thực tập 

3 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Địa chất 

24 CTKH2310 Công nghệ XML và JSON 2 Thực hành Bài tập lớn 
Khoa Khoa Công nghệ 

thông tin 

25 EPM414 
Bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản 

2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Khoa Địa chất 

26 FHE412 
Cơ sở địa chất thủy văn - địa chất 
công trình 

2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Khoa Địa chất 

27 LTPL2101 Pháp luật đại cương 2 Trắc Nghiệm Bài tập lớn 
Khoa Khoa Lý luận 

chính trị 

28 LCML2101 Triết học Mác - Lênin 3 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Khoa Lý luận 

chính trị 

29 LTTT2101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Khoa Lý luận 

chính trị 

30 MTQM2301 Cơ sở khoa học Môi trường 2 Trắc Nghiệm Bài tập lớn Khoa Khoa Môi trường 

31 ECC202 Kinh tế học biến đổi khí hậu 2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và Khoa Môi trường 

32 KTTN2301 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và Khoa Môi trường 

33 KTKH2301 Kinh tế vi mô 3 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và Khoa Môi trường 

34 KTKH2302 Kinh tế vĩ mô 3 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và Khoa Môi trường 

35 KTQU2151 Kỹ năng mềm 2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và Khoa Môi trường 

36 KTKE2501 
Nguyên lý kế toán 3 

Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và Khoa Môi trường 

37 KTPT2301 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và Khoa Môi trường 

38 PMN101 Quản lý công 2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và Khoa Môi trường 

39 MTA202 Quản trị doanh nghiệp du lịch 2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và Khoa Môi trường 

40 CORM203 
Tiếp cận cộng đồng trong quản lý tài 
nguyên 

2 Tự Luận Bài tập lớn 
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và Khoa Môi trường 

41 LTĐL2101 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

3 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Lý luận chính trị 

42 LCML2102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Lý luận chính trị 

43 LCLS2105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Lý luận chính trị 

44 LCPL2310 
Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế 
giới 

2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Lý luận chính trị 

45 LCPL2311 
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 
Nam 

3 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Lý luận chính trị 

46 GLO401 Logic học đại cương 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Lý luận chính trị 

47 LCPL2209 Môi trường và phát triển 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Lý luận chính trị 

48 LTML2102 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin 2 

3 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Lý luận chính trị 



4 
 

 
 

STT 
Mã Học 

Phần 
Học phần 

Số 
TC 

Hình thức thi 
theo đề cương 

chi tiết (đã 
ban hành) 

Hình thức 
thi khi điều 

chỉnh 

Khoa/Bộ môn quản lý 
học phần 

49 LTML2101 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 1 

2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Lý luận chính trị 

50 MTĐQ2301 Hóa kỹ thuật môi trường 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Môi trường 

51 MTCN2507 Kỹ thuật xử lý nước cấp 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Môi trường 

52 MTQT2506 Quản lý các vùng sinh thái đặc thù 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Môi trường 

53 ENM323 
Quản lý môi trường 2 

Tự Luận Bài tập lớn Khoa Môi trường 

54 QĐQN2505 Đăng ký đất đai 3 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

55 QĐQN2608 Định giá đất 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

56 SFE413 Độ phì nhiêu đất 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

57 QĐQN2504 Giao đất 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

58 QĐĐC2302 
Lập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh 
vực đất đai 

2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

59 QĐKĐ2409 Quy hoạch đô thị 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

60 QĐKĐ2303 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội 

2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

61 QĐKĐ2305 Sử dụng đất và kinh tế đất 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

62 QĐQN2609 Tài chính đất đai 2 Trắc Nghiệm Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

63 QĐQN2503 Thống kê đất đai 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

64 QDDC2505 
Tin học ứng dụng trong quản lý đất 
đai 2 (*) 

3 Thực hành Bài tập lớn Khoa Quản lý đất đai 

65 WRPF224 
Dự báo tài nguyên nước 2 

Tự Luận Bài tập lớn Khoa Tài nguyên nước 

66 KVTV2525 Quản lý tổng hợp nguồn nước 2 Tự Luận Bài tập lớn Khoa Tài nguyên nước 
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